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BÁO CÁO

Kết quả công tác điều trị COVID-19
(từ năm 2020 đến 31 tháng 10 năm 2021)
	



Thực hiện Công văn số 1364/KCB-NV ngày 01/11/2021 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc báo cáo công tác điều trị COIVID-19.

Sở Y tế Thái Nguyên báo cáo tổng kết công tác điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến 31/10/2021 như sau:

I. Chỉ đạo, điều hành:


Ngay từ đầu năm 2020, khi dịch bắt đầu xâm nhập vào nước ta, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế tham mưu xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch theo từng cấp độ của dịch, trong đó có việc thiết lập sẵn sàng các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc sẵn sàng cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 theo phương châm ”4 tại chỗ”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế cawb cứ hướng dẫn của Bộ Y tế đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 04/02/2020 về Kế hoạch đáp ứng y tế để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra theo từng cấp độ của dịch tại tỉnh Thái Nguyên; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 26/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đáp ứng cấp độ 5 trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân tầng thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
Ngoài ra Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Y tế có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các điều kiện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

II. Kế hoạch ứng phó:


1. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch:


- Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 26/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 


2. Cập nhật kế hoạch theo diễn biến tình hình dịch


- Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đáp ứng cấp độ 5 trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


- Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân tầng thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


3. Kinh phí triển khai


- Số kinh phí được cấp: 45.556 triệu đồng,


- Số kinh phí đã sử dụng: 27.452 triệu đồng,


- Số kinh phí còn lại: 18.104 triệu đồng, trong đó:


+ Kinh phí xét nghiệm: 6.416 triệu đồng,


+ Kinh phí mua thuốc, vật tư, hoá chất, bảo hộ phòng chống dịch: 1.365 triệu đồng,


+ Kinh phí tuyên truyền: 48 triệu đồng,


+ Kinh phí xăng dầu vận chuyển đối tượng cách ly và mẫu bệnh phẩm,...: 11 triệu đồng,


+ Kinh phí chi trả phụ cấp đặc thù tiêm vắc xin COVID-19 và Nghị quyết số

16/NQ-CP: 10.264 triệu đồng.


III. Triển khai kế hoạch ứng phó


1. Chuẩn bị hậu cần: trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu, phương tiện phòng hộ cá nhân…

	


	STT
	Tên vật tư, hóa chất, trang bị
	ĐVT
	Tồn đầu kì
	Tồn cuối
	HSD

	1
	Hóa chất Chloramin B (TQ) 
	Kg
	1783
	1,783
	11/2023, 2025

	2
	Hóa chất Permethrin50EC
	Lít
	295
	295
	9/2022

	3
	Bình phun hóa chất điện
	Chiếc
	3
	3
	 

	4
	Bình phun hóa chất inox
	Chiếc
	5
	5
	 

	5
	Máy phun hóa chất động cơ đeo vai
	Cái 
	4
	4
	 

	6
	Máy phun hóa chất tầm trung
	Cái
	1
	1
	 

	7
	Máy phun sương gia nhiệt
	Cái
	3
	3
	 

	8
	Bộ quần áo chống hóa chất Microgard (cấp độ 4)
	Bộ
	85
	85
	1/2022, 4/2023

	9
	Bộ TP PCD (cấp độ 4)
	Bộ
	2091
	2,091
	9-2023, 07/2024

	10
	Bộ TP PCD(cấp độ 3)
	Bộ
	2000
	2,000
	 5/2024

	11
	Bộ TP PCD (cấp độ 2)
	Bộ
	3482
	3,482
	4/2023,7/2024

	12
	Bộ quần áo bảo hộ y tế phòng dịch TNG (qáo mũ liền quần) (ko kèm Kính, Ktrang, găng tay, bgiầy)
	Bộ
	500
	500
	 

	13
	Bộ quần áo phòng dịch Vinguard - Vin 2000 Pro(Samsung) 7k
	Bộ
	775
	775
	 

	14
	Bộ phòng dịch liền quần 7k (cấp 2)
	Bộ
	50
	50
	6/2024

	15
	Bộ bảo hộ PPE Áo choàng                                         (K kèm kính, Ktrang, bgiầy, mũ)
	Bộ
	911
	911
	 

	16
	Khẩu trang y tế 
	Cái
	39456
	39,456
	2/8/2022

	17
	Khẩu trang y tế 
	Hộp
	26
	26
	27/07/2026

	18
	Khẩu trang 3 lớp Face Mask
	Chiếc
	32000
	32,000
	31/3/2023

	19
	Khẩu trang y tế 4 lớp
	Cái
	40000
	40,000
	 

	20
	Khẩu trang nano kháng khuẩn (TNG) +(Vải)
	Chiếc
	2400
	2,400
	2/1/2030

	21
	Khẩu trang y tế TNG
	chiếc
	1550
	1,550
	 

	22
	Khẩu trang phòng dịch FFP2
	Cái
	2371
	2,371
	3/2023

	23
	Khẩu trang N95 
	Caái
	1050
	1,050
	6/1/2024

	24
	Khẩu trang N95
	Chiếc
	4849
	4,849
	7/2025

	25
	Khẩu trang N95 (VN) - 5 lớp
	Chiếc
	50000
	50,000
	8/2024

	26
	Khẩu trang có van 
	Cái
	523
	523
	12/2022

	27
	Bao giày dùng 1 lần
	Đôi
	1355
	1,355
	8/2022

	28
	Kính nhựa bảo hộ
	Cái
	2581
	2,581
	 

	29
	Tấm chắn mặt
	Cái
	4222
	4,222
	 

	30
	Tấm chắn giọt bắn
	Chiếc
	200
	200
	 

	31
	Giấy thấm
	Tập
	217
	217
	 

	32
	Túi nilon bọc giầy
	Kg
	0
	0
	 

	33
	Túi đựng zip ống môi trường
	Kg
	7.5
	7.5
	 

	34
	Túi đựng rác thải y tế
	Kg
	10
	10
	3/2023

	35
	Găng tay y tế 
	Đôi
	2218
	2,218
	1/2023

	36
	
	Hộp
	170
	170
	7/2024

	37
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng
	Đôi
	1985
	1,985
	6/2022

	38
	Găng tay y tế không bột
	Đôi
	9000
	9,000
	 

	39
	Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm dịch mũi hầu
	Cái
	233484
	230,484
	4/2026

	40
	Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm dịch họng 
	Cái
	15840
	15,840
	4/2024

	41
	Đè lưỡi gỗ
	Cái
	18795
	18,795
	3/2024

	42
	Ống môi trường bảo quản mẫu
	Ống
	35696
	35,196
	6/2022

	43
	Ủng chống thấm chống trượt
	Đôi
	390
	390
	 

	44
	Áp phích thông điệp 5K PCD Covid19
	Tờ
	0
	0
	 

	45
	Tờ rơi những điều cần biết khi đi tiêm VX covid19
	Tờ
	105
	105
	 

	46
	Nhiệt kế (hồng ngoại)
	Chiếc
	5
	5
	 

	47
	Dung dịch sát khuẩn tay
	Chai
	254
	254
	2/2023

	48
	Cồn 70 độ -chai 500ml
	Chai
	171
	171
	5/2025

	49
	An cung trúc hoàn (CTY Việt Thanh)
	Hộp
	50
	50
	 

	50
	Khẩu trang KN 95- 5 lớp (CTY Việt Thanh)
	Cái
	2000
	2,000
	 



2. Thiết lập hệ thống cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 (các cơ sở được thiết lập mới hoàn toàn, chuyển đổi công năng, cơ sở kết hợp diều trị thường quy và COVID-19…: số giường bệnh, số giường ICU):

Theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đáp ứng cấp độ 5 trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:
	TT
	Tên Bệnh viện
	Giường bệnh điều trị bệnh nhân rất nặng/nguy kịch (Giường ICU)
	Giường bệnh điều trị bệnh nhân nặng (Giường HSCC)
	Giường bệnh điều trị bệnh nhân ít triệu chứng, có bệnh nền
	Giường bệnh điều trị bệnh nhân mức độ nhẹ, không triệu chứng
	Tổng số giường bệnh


	1
	Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
	150
	50
	
	
	200

	2
	Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi Thái Nguyên
	
	40
	60
	200
	300

	3
	Trung tâm Y tế

thị xã Phổ Yên
	
	20
	80
	200
	300

	4
	Bệnh viện Chỉnh hình 

và Phục hồi chức năng
	
	
	50
	150
	200

	5
	Bệnh viện C Thái Nguyên (tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp)
	
	20
	
	180
	200

	6
	Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên
	
	70
	160
	270
	500

	7
	Trung tâm Y tế 

thành phố Sông Công
	
	
	
	120
	120

	8
	Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên (280 giường):

- Tại Bệnh viện

- Tại ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
	
	
	
	200

80
	280

	9
	Bệnh viện Quân Y 91
	
	40
	60
	200
	300

	10
	Trung tâm Y tế 

huyện Đồng Hỷ
	
	
	
	150
	150

	11
	Bệnh viện A Thái Nguyên (tại Trường 

Cao đẳng Sư phạm)
	
	20
	20
	60
	100

	12
	Bệnh viện dã chiến 

(Tại Trung tâm 

Giáo dục quốc phòng, Đại học Thái Nguyên)
	
	
	
	350
	350

	
	Tổng cộng
	150
	260
	430
	2.160
	3.000


Theo Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân tầng thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:

	Thứ tự các tầng
	Tên cơ sở điều trị
	Dự kiến số bệnh nhân
	Nhân lực
	Trang thiết bị, vật tư y tế
	Cán bộ phụ trách, điều hành

	Tầng 1

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 không có triệu chứng và tải lượng vi rút thấp
	- Bệnh viện dã chiến Quân khu I và Bệnh viện Dã chiến trong Khu công nghiệp
	Trên 5.000
	Nhân lực

y tế trên địa bàn và nhân lực hỗ trợ của các tỉnh
	- Nhiệt kế, HA kế, Đầu đo SpO2…

- Thuốc, oxy bình,  hoá chất, vật tư, trang phục phòng dịch theo quy định

- Hệ thống Camera giám sát
	- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Sở Y tế;

- Ban Chỉ đạo cấp huyện

	
	- Khu cách ly tập trung của huyện hoặc tại nhà, cơ sở lưu trú đủ điều kiện
	
	
	
	

	Tầng 2

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở mức độ nhẹ
	- Tại các bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung của tỉnh

- Trưng dụng các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh
	Từ 3.000 đến 5.000
	Nhân lực

y tế trên địa bàn và nhân lực hỗ trợ của các tỉnh
	- Nhiệt kế, HA kế, Đầu đo SpO2…

- Thuốc, oxy bình, hoá chất, vật tư, trang phục phòng dịch theo quy định

- Hệ thống Camera giám sát
	- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Sở Y tế;

- Ban Chỉ đạo cấp huyện

	Tầng 3

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở mức độ vừa

(2.400 giường)
	- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
	200
	Nhân lực của đơn vị và Sở Y tế bổ sung thêm nguồn lực cho phù hợp


	- Nhiệt kế, HA kế, Đầu đo SpO2, Hệ thống oxy, Máy thở, Monitoring…

- Thuốc, oxy bình, hoá chất, vật tư, trang phục phòng dịch

- Hệ thống camera giám sát


	Lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ

	
	- Trung tâm Y tế TX Phổ Yên
	200
	
	
	

	
	- Bệnh viện Gang Thép
	350
	
	
	

	
	- Bệnh viện Quân Y 91
	250
	
	
	

	
	- Bệnh viện Chỉnh hình & PHCN
	200
	
	
	

	
	- Trung tâm Y tế thành phố Sông Công
	120
	
	
	

	
	- Bệnh viện C (Khu điều trị mở rộng tại Trường Cao đẳng công nghệ và Kinh tế công nghiệp)
	200
	
	
	

	
	- Bệnh viện A (Khu mở rộng tại Trường Cao đẳng 

Sư phạm cũ + Khoa Lây)
	100
	
	
	

	
	- Bệnh viện Y học cổ truyền
	280
	
	
	

	
	- Trung tâm Y tế Đồng Hỷ
	150
	
	
	

	
	- Bệnh viện Dã chiến

(Trung tâm Giáo dục quốc phòng)
	350
	
	
	

	Tầng 4

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở mức độ vừa và có bệnh nền hoặc các bệnh lý nặng, nguy kịch

(400 giường)
	- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
	100
	Nhân lực của đơn vị, Sở Y tế bố trí, huy động tăng cường của Bộ Y tế và các tỉnh
	- Như tầng 3

- Bổ sung: Máy chụp X quang, Hệ thống XN CTM, SHM, ĐMCB, Hệ thống oxy, máy HFNC…

- Thuốc, hoá chất, vật tư, trang phục phòng dịch theo quy định
	Lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ

	
	- Bệnh viện Gang Thép
	150
	
	
	

	
	- Trung tâm Y tế TX Phổ Yên
	100
	
	
	

	
	- Bệnh viện Quân y 91
	50
	
	
	

	Tầng 5

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở mức độ nặng và nguy kịch

(200 giường)


	Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

(Trung tâm ICU điều trị COVID-19)
	200
	Sử dụng toàn bộ nhân lực của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, huy động tăng cường nhân lực từ Bộ Y tế và các tỉnh
	- Như tầng 4

- Bổ sung: Máy khí máu, Hệ thống soi cấy vi khuẩn, nấm, Máy HFNC, máy thở, máy lọc máu, máy ECMO….

- Thuốc, hoá chất, vật tư, trang phục phòng dịch theo quy định
	Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên



3. Củng cố hạ tầng oxy y tế tại các cơ sở KCB các tuyến (% các trạm y tế xã đạt yêu cầu; % các cơ sở KBCB tuyến quận huyện trở lên có hệ thống oxy trung tâm…)


- 100% các trạm y tế xã đạt yêu cầu.

- 5/26 cơ sở KBCB tuyện huyện trở lên có hệ thống oxy trung tâm.


4. Nhân lực và năng lực kỹ thuật:


• Đào tạo nhân lực: HSCC, truyền nhiễm, xét nghiệm… (số lượng được đào tạo, hình thức đào tạo, luân chuyển cán bộ đi thực hành…): 25 người.

• Năng lực kỹ thuật của các cơ sở KBCB: xét nghiệm COVID-19, HSCC cơ bản, HSCC nâng cao…: 244 người.

• Nhân lực từ địa phương cử đi hỗ trợ các tỉnh, thành phố khác: 690 người.

5. Hoạt động chuyên môn


5.1. Sàng lọc, phân luồng, cách ly: có thực hiện không? số XN thực hiện, số ca phát hiện chủ động?

- Có thực hiện sàng lọc, phân luồng, cách ly.

5.2. Đánh giá cơ sở KBCB an toàn trong phòng chống dịch COVID-19

Theo các quyết định của Bộ Y tế.

5.3. Xét nghiệm: 


• Số lượng test nhanh kháng nguyên, RT PCR SARS-CoV-2, Số mẫu làm XN test nhanh kháng nguyên, RT PCR SARS-CoV-2, số mẫu dương tính đã phát hiện lần đầu…

- Số lượng test nhanh kháng nguyên: 97.060.


- RT PCR SARS-CoV-2:


	1
	Bộ TP PCD mới ( cấp độ 2)
	Bộ
	795
	795
	 4/2023

	2
	Bộ TP PCD mới ( cấp độ 4)
	Bộ
	30
	30
	 

	3
	Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm dịch mũi hầu
	Cái
	4252
	4,252
	 

	4
	Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm dịch họng 
	Cái
	5250
	5,250
	 

	5
	Đè lưỡi gỗ
	Cái
	1000
	1,000
	 

	6
	Ống môi trường bảo quản mẫu
	Ống
	5050
	5,050
	 

	7
	Tấm che mặt
	Csai
	130
	130
	 

	8
	Găng tay y té không bột
	Hộp
	104
	104
	 

	9
	Cồn 70 độ -chai 500ml
	Chai
	50
	50
	 

	10
	Đầu tip 10
	Cái
	5760
	5,760
	8/2024

	11
	Đầu tip 100
	Cái
	5760
	5,760
	8/2025

	12
	Đầu tip 200
	Cái
	9600
	9,600
	8/2026

	13
	Đầu tip 1000
	Cái
	17280
	17,280
	8/2027

	14
	Ống 1,5ml
	Cái
	0
	0
	 

	15
	Ống + nắp strip 8 PCR
	Hộp
	6
	6
	 

	16
	Ống + nắp strip 4 
	Hộp
	1
	1
	 

	17
	Ống real time PCR 0,2ml
	Ống
	1000
	1,000
	 

	18
	Sinh phẩm XN Allplex *100
	Hộp
	60
	60
	8/2022

	19
	SuperScript *100
	Hộp
	15
	15
	 

	20
	Kít tách chiết AUTOXT *96
	Hộp
	63
	63
	 

	21
	Kít tách chiết QIAM *250
	Test
	750
	750
	10/2022

	22
	Bộ Mồi, probe phát hiện COVID
	Bộ
	0
	0
	9/2022



 - Số mẫu XN test nhanh kháng nguyên: 210.451 mẫu.

- Số mẫu RT PCR SARS-CoV-2: 1.036.059 mẫu.


5.4. Các hoạt động KCB thường quy (lượt KCB ngoại trú, số BN nội trú: so sánh với năm 2018):

- Số lượt KCB nội trú: 990.480 lượt


- Số lượt KCB ngoại trú: 1.381.922 lượt.

- Tổng là 2.372.402 lượt (năm 2018: tổng 2.772.840 lượt KCB).


6. Chế độ chính sách:


Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh tích cực hướng dẫn, triển khai; tổ chức thực hiện tuyên truyền tới cơ sở, đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 3.093 doanh nghiệp với tổng số tiền: 26.193 triệu đồng, trong đó:

- Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện xong (3.093 đơn vị, 167.134 người lao động, tổng số tiền được giảm lũy kế tính đến tháng 9/2021 là 14.873.702 đồng, số tiền giảm đóng tổng 12 tháng là 57,86 tỷ đồng).

- Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất: Hỗ trợ 01 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất  từ tháng 8 đến tháng 10/2021 với 51 người lao động và số tiền tạm dừng 149.682.465 đồng.
- Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 544/KH-SLĐTBXH ngày 22/7/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg rộng rãi tới các doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan trên địa bàn, đến thời điểm 11/10/2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa phát sinh hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
- Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương: Tỉnh Thái Nguyên đã rà soát, thẩm định; đồng thời phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: 660 người (hỗ trợ bổ sung 34 người lao động đang mang thai, 417 trẻ em dưới 06 tuổi) với số tiền hỗ trợ 2.582.395.000 đồng. 
- Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc: Hỗ trợ người lao động ngừng việc 88 người (hỗ trợ bổ sung 49 trẻ em) với số tiền hỗ trợ: 137.000.000 đồng.
- Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Các ngành các cấp đã tích cực triển khai trong thời gian qua, đến thời điểm báo cáo chưa phát sinh kết quả.
- Chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế: UBND các huyện, thành phố, thị xã đã rà soát các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và các hồ sơ có liên quan và đã thẩm định  phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng F0, F1 đang cách ly, kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly: 722 người (trong đó: 11 người F0, 711 người F1, trong đó 126 trẻ em) với số tiền hỗ trợ: 808.675.000 đồng.
- Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai chính sách đến các đối tượng có liên quan, sau khi rà soát hồ sơ đủ điều kiện, đến thời điểm báo cáo đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 71 viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với kinh phí 263.410.000 đồng; hỗ trợ 55 hướng dẫn viên du lịch, với kinh phí hỗ trợ 204.505.000 đồng.
- Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: UBND các huyện, thành phố, thị xã phổ biến chính sách tới các hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý. Sau khi rà soát hồ sơ, điều kiện, đến nay đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 27 hộ kinh doanh với số tiền: 81.000.000 đồng.

- Chính sách hỗ trợ người sử dụng vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thẩm định hồ sơ và phê duyệt cho vay 03 doanh nghiệp vay vốn trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh cho 309 lao động để khôi phục sản xuất kinh doanh với số tiền 3.240.260 đồng (kết quả giải ngân tháng 9/2021 là 02 doanh nghiệp, 291 lao động, số tiền 1.140.720 đồng); 02 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho 85 lao động để khôi phục sản xuất kinh doanh, với số tiền 333.200.000 đồng.

- Chính sách hỗ trợ đối với lao động tự do: Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) với 13 lao động, số tiền: 19.500.000 đồng.

IV. Đề xuất

- Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phải được thực hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt; đảm bảo hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế-xã hội. Các giải pháp y tế phải đồng bộ giữa cách ly với xét nghiệm, điều trị, vắc xin.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các trường hợp đi từ vùng dịch về để có các biện pháp cách ly phù hợp.

Sở Y tế Thái Nguyên trân trọng báo cáo!
	Nơi nhận:

- Cục Quản lý KCB(B/cáo);
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- Website SYT Thái Nguyên;
- Lưu: VT, NVY (Thưởng).
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